
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 NGUYỄN HỒ NGỌC ANH 6664851121llq0001 01/11/2010 Nữ Kinh 6A1

2 TRẦN HÀ MI ANH 6664851121llq0002 07/12/2010 Nữ Kinh 6A1

3 VŨ LÊ TRÂM ANH 6664851121llq0003 22/08/2010 Nữ Kinh 6A1

4 TRẦN THỊ QUỲNH CHI 6664851121llq0004 31/01/2010 Nữ Kinh 6A1

5 NGÔ THỊ CÚC 6664851121llq0005 03/10/2007 Nữ Kinh 6A1

6 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 6664851121llq0006 10/12/2010 Nam Kinh 6A1

7 H  LINH ÊBAN 6664851121llq0007 13/07/2010 Nữ Ê-đê 6A1

8 HỒ NGUYỄN MINH HẰNG 6664851121llq0008 14/07/2010 Nữ Kinh 6A1

9 HUỲNH THỊ THANH HẰNG 6664851121llq0009 08/11/2010 Nữ Kinh 6A1

10 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 6664851121llq0010 22/03/2010 Nữ Kinh 6A1

11 HỒ THỊ DIỆU LÀNH 6664851121llq0011 10/06/2010 Nữ Kinh 6A1

12 HUỲNH NGỌC SA LY 6664851121llq0013 18/02/2010 Nữ Kinh 6A1

13 NGUYỄN PHẠM VY LY 6664851121llq0014 22/05/2010 Nữ Kinh 6A1

14 LÝ NGUYỄN HOÀNG MY 6664851121llq0015 20/11/2010 Nữ Kinh 6A1

15 HUỲNH HẢI NAM 6664851121llq0016 10/01/2010 Nam Kinh 6A1

16 LÊ NGỌC YẾN NHI 6664851121llq0017 06/04/2010 Nữ Kinh 6A1

17 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 6664851121llq0018 29/11/2010 Nữ Kinh 6A1

18 PHẠM ÁI NHƯ 6664851121llq0019 10/05/2009 Nữ Kinh 6A1

19 H CHIN NIÊ 6664851121llq0020 07/07/2010 Nữ Ê-đê 6A1

20 H MAC NIÊ 6664851121llq0021 20/07/2010 Nữ Ê-đê 6A1

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 6B1



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 Y MANG NIÊ 6664851121llq0022 09/11/2010 Nam Ê-đê 6A1

2 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 6664851121llq0023 04/01/2010 Nữ Kinh 6A1

3 LÊ PHÚ PHI 6664851121llq0024 13/04/2010 Nam Kinh 6A1

4 PHẠM MINH PHƯỚC 6664851121llq0025 25/12/2010 Nam Kinh 6A1

5 TRẦN NGỌC MINH QUANG 6664851121llq0026 29/11/2010 Nam Kinh 6A1

6 NGUYỄN LÊ THỤC QUYÊN 6664851121llq0027 28/10/2010 Nữ Kinh 6A1

7 NGÔ VIỆT TÂN 6664851121llq0028 19/02/2010 Nam Kinh 6A1

8 PHAN TRẦN ANH THƯ 6664851121llq0029 26/10/2010 Nữ Kinh 6A1

9 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM 6664851121llq0030 02/11/2010 Nữ Kinh 6A1

10 PHAN ANH TUẤN 6664851121llq0031 02/01/2010 Nam Kinh 6A1

11 LÊ THỊ THANH TUYỀN 6664851121llq0032 13/08/2010 Nữ Kinh 6A1

12 TRẦN HÀ TƯỜNG VI 6664851121llq0033 16/08/2010 Nữ Kinh 6A1

13 PHẠM LÊ PHƯƠNG VY 6664851121llq0034 03/10/2010 Nữ Kinh 6A1

14 TẠ VŨ ANH 6664851121llq0035 08/08/2010 Nam Kinh 6A2

15 TRẦN CÔNG TUẤN ANH 6664851121llq0036 18/11/2010 Nam Kinh 6A2

16 LÊ HUY BẢO 6664851121llq0037 25/06/2010 Nam Kinh 6A2

17 NGUYỄN PHẠM CHÍ CƯỜNG 6664851121llq0038 09/05/2010 Nam Kinh 6A2

18 ĐOÀN CÔNG DANH 6664851121llq0039 18/05/2010 Nam Kinh 6A2

19 NGUYỄN BÙI NGỌC DIỆP 6664851121llq0040 21/10/2010 Nữ Kinh 6A2

20 ĐẶNG NGỌC ĐẠI 6664851121llq0041 16/02/2010 Nam Kinh 6A2

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 6B2



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức

1 DƯƠNG QUỐC ĐẠI 6664851121llq0042 06/10/2010 Nam Kinh 6A2

2 HOÀNG CAO ĐẠT 6664851121llq0043 26/05/2010 Nam Kinh 6A2

3 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG 6664851121llq0044 01/02/2010 Nữ Kinh 6A2

4 TRƯƠNG THỊ HÀ GIANG 6664851121llq0045 08/01/2010 Nữ Kinh 6A2

5 ĐỖ NGUYỄN KHÁNH HÂN 6664851121llq0046 01/09/2010 Nữ Kinh 6A2

6 NGÔ THỊ HẰNG 6664851121llq0047 25/12/2010 Nữ Kinh 6A2

7 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 6664851121llq0048 18/06/2010 Nữ Kinh 6A2

8 LÊ THANH HƯNG 6664851121llq0049 12/05/2010 Nam Kinh 6A2

9 VƯƠNG VÕ HOÀNG KHẢI 6664851121llq0050 05/04/2010 Nam Kinh 6A2

10 NGUYỄN MINH KHANG 6664851121llq0051 20/08/2010 Nam Kinh 6A2

11 ĐỖ ĐĂNG KHOA 6664851121llq0052 23/10/2010 Nam Kinh 6A2

12 HOÀNG KHÁNH LINH 6664851121llq0053 16/11/2010 Nữ Kinh 6A2

13 NGUYỄN HOÀNG MINH 6664851121llq0054 18/07/2010 Nam Kinh 6A2

14 TRẦN BÌNH MINH 6664851121llq0055 11/11/2010 Nam Kinh 6A2

15 PHẠM ĐOÀN NI NA 6664851121llq0056 30/10/2010 Nữ Kinh 6A2

16 PHAN LÊ NA 6664851121llq0057 21/12/2010 Nữ Kinh 6A2

17 TRƯƠNG THỊ THIÊN NGA 6664851121llq0058 05/02/2010 Nữ Kinh 6A2

18 H THƯA NIÊ 6664851121llq0059 13/02/2010 Nữ Ê-đê 6A2

19 H TUYÊN NIÊ 6664851121llq0060 18/12/2010 Nữ Ê-đê 6A2

20 H ZULIA NIÊ 6664851121llq0061 15/05/2010 Nữ Ê-đê 6A2

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 6B3



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 DƯƠNG QUỐC ĐẠI 6664851121llq0042 06/10/2010 Nam Kinh 6A2

2 HOÀNG CAO ĐẠT 6664851121llq0043 26/05/2010 Nam Kinh 6A2

3 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG 6664851121llq0044 01/02/2010 Nữ Kinh 6A2

4 TRƯƠNG THỊ HÀ GIANG 6664851121llq0045 08/01/2010 Nữ Kinh 6A2

5 ĐỖ NGUYỄN KHÁNH HÂN 6664851121llq0046 01/09/2010 Nữ Kinh 6A2

6 NGÔ THỊ HẰNG 6664851121llq0047 25/12/2010 Nữ Kinh 6A2

7 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 6664851121llq0048 18/06/2010 Nữ Kinh 6A2

8 LÊ THANH HƯNG 6664851121llq0049 12/05/2010 Nam Kinh 6A2

9 VƯƠNG VÕ HOÀNG KHẢI 6664851121llq0050 05/04/2010 Nam Kinh 6A2

10 NGUYỄN MINH KHANG 6664851121llq0051 20/08/2010 Nam Kinh 6A2

11 ĐỖ ĐĂNG KHOA 6664851121llq0052 23/10/2010 Nam Kinh 6A2

12 HOÀNG KHÁNH LINH 6664851121llq0053 16/11/2010 Nữ Kinh 6A2

13 NGUYỄN HOÀNG MINH 6664851121llq0054 18/07/2010 Nam Kinh 6A2

14 TRẦN BÌNH MINH 6664851121llq0055 11/11/2010 Nam Kinh 6A2

15 PHẠM ĐOÀN NI NA 6664851121llq0056 30/10/2010 Nữ Kinh 6A2

16 PHAN LÊ NA 6664851121llq0057 21/12/2010 Nữ Kinh 6A2

17 TRƯƠNG THỊ THIÊN NGA 6664851121llq0058 05/02/2010 Nữ Kinh 6A2

18 H THƯA NIÊ 6664851121llq0059 13/02/2010 Nữ Ê-đê 6A2

19 H TUYÊN NIÊ 6664851121llq0060 18/12/2010 Nữ Ê-đê 6A2

20 H ZULIA NIÊ 6664851121llq0061 15/05/2010 Nữ Ê-đê 6A2

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 6B3



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức

1 TRẦN PHẠM KIM OANH 6664851121llq0062 06/06/2010 Nữ Kinh 6A2

2 LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG 6664851121llq0063 21/03/2010 Nữ Kinh 6A2

3 NGUYỄN HOÀNG NGỌC QUY 6664851121llq0064 02/05/2009 Nam Kinh 6A2

4 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH 6664851121llq0065 27/08/2009 Nữ Kinh 6A2

5 NGUYỄN TRỌNG TÍN 6664851121llq0066 02/08/2010 Nam Dao 6A2

6 NGUYỄN HOÀNG NHÃ TRÚC 6664851121llq0067 06/02/2010 Nữ Kinh 6A2

7 NGUYỄN THỊ ÁI VY 6664851121llq0068 10/07/2010 Nữ Kinh 6A2

8 PHAN TRẦN KHÁNH LINH 6664851121llq0012 08/07/2010 Nữ Kinh 6A2

9 NGUYỄN GIA AN 6664851121llq0069 28/10/2010 Nam Kinh 6A3

10 NGUYỄN QUỐC ANH 6664851121llq0070 07/07/2010 Nam Kinh 6A3

11 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 6664851121llq0071 30/06/2010 Nữ Kinh 6A3

12 NGUYỄN VĂN ĐẠI 6664851121llq0072 19/01/2010 Nam Kinh 6A3

13 LÊ THANH ĐẠT 6664851121llq0073 24/01/2010 Nam Kinh 6A3

14 VŨ THỊ KHÁNH GIANG 6664851121llq0074 02/09/2010 Nữ Kinh 6A3

15 TRẦN THỊ KHÁNH HIỀN 6664851121llq0075 13/08/2010 Nữ Kinh 6A3

16 VŨ ĐÌNH HOÀNG 6664851121llq0076 13/10/2010 Nam Kinh 6A3

17 NGUYỄN QUANG HUY 6664851121llq0077 06/01/2010 Nam Kinh 6A3

18 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN 6664851121llq0078 05/02/2010 Nữ Kinh 6A3

19 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH 6664851121llq0079 09/03/2010 Nữ Kinh 6A3

20 NGUYỄN NGỌC MẪN 6664851121llq0080 19/02/2010 Nam Kinh 6A3

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 6B4



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 TRẦN PHẠM KIM OANH 6664851121llq0062 06/06/2010 Nữ Kinh 6A2

2 LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG 6664851121llq0063 21/03/2010 Nữ Kinh 6A2

3 NGUYỄN HOÀNG NGỌC QUY 6664851121llq0064 02/05/2009 Nam Kinh 6A2

4 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH 6664851121llq0065 27/08/2009 Nữ Kinh 6A2

5 NGUYỄN TRỌNG TÍN 6664851121llq0066 02/08/2010 Nam Dao 6A2

6 NGUYỄN HOÀNG NHÃ TRÚC 6664851121llq0067 06/02/2010 Nữ Kinh 6A2

7 NGUYỄN THỊ ÁI VY 6664851121llq0068 10/07/2010 Nữ Kinh 6A2

8 PHAN TRẦN KHÁNH LINH 6664851121llq0012 08/07/2010 Nữ Kinh 6A2

9 NGUYỄN GIA AN 6664851121llq0069 28/10/2010 Nam Kinh 6A3

10 NGUYỄN QUỐC ANH 6664851121llq0070 07/07/2010 Nam Kinh 6A3

11 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 6664851121llq0071 30/06/2010 Nữ Kinh 6A3

12 NGUYỄN VĂN ĐẠI 6664851121llq0072 19/01/2010 Nam Kinh 6A3

13 LÊ THANH ĐẠT 6664851121llq0073 24/01/2010 Nam Kinh 6A3

14 VŨ THỊ KHÁNH GIANG 6664851121llq0074 02/09/2010 Nữ Kinh 6A3

15 TRẦN THỊ KHÁNH HIỀN 6664851121llq0075 13/08/2010 Nữ Kinh 6A3

16 VŨ ĐÌNH HOÀNG 6664851121llq0076 13/10/2010 Nam Kinh 6A3

17 NGUYỄN QUANG HUY 6664851121llq0077 06/01/2010 Nam Kinh 6A3

18 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN 6664851121llq0078 05/02/2010 Nữ Kinh 6A3

19 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH 6664851121llq0079 09/03/2010 Nữ Kinh 6A3

20 NGUYỄN NGỌC MẪN 6664851121llq0080 19/02/2010 Nam Kinh 6A3

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 6B4



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 CAO THỊ TRÀ MY 6664851121llq0081 20/05/2010 Nữ Kinh 6A3

2 LÊ THỊ QUỲNH NGA 6664851121llq0082 21/10/2010 Nữ Kinh 6A3

3 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 6664851121llq0083 24/05/2010 Nữ Kinh 6A3

4 TRẦN ĐÌNH NGHĨA 6664851121llq0084 12/09/2010 Nam Kinh 6A3

5 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC 6664851121llq0085 30/06/2010 Nữ Kinh 6A3

6 ĐỖ NGUYỄN BẢO NGUYÊN 6664851121llq0086 07/01/2010 Nam Kinh 6A3

7 PHẠM TRẦN QUỲNH NHƯ 6664851121llq0087 05/04/2010 Nữ Kinh 6A3

8 MAI THIỆN PHÚC 6664851121llq0088 28/10/2010 Nam Kinh 6A3

9 NGUYỄN DUY PHÚC 6664851121llq0089 10/01/2010 Nam Kinh 6A3

10 NGÔ ĐÌNH QUÝ 6664851121llq0090 07/11/2010 Nam Kinh 6A3

11 HỒ VĂN SANG 6664851121llq0091 25/05/2010 Nam Kinh 6A3

12 NGUYỄN NGỌC SƠN 6664851121llq0092 10/11/2010 Nam Kinh 6A3

13 TRƯƠNG TẤN NAM THANH 6664851121llq0093 10/03/2010 Nam Kinh 6A3

14 VÕ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 6664851121llq0094 17/06/2010 Nữ Kinh 6A3

15 TRẦN CÔNG TÌNH 6664851121llq0095 16/04/2010 Nam Kinh 6A3

16 PHAN LÂM PHƯƠNG TRINH 6664851121llq0096 06/11/2010 Nữ Kinh 6A3

17 PHẠM NGUYÊN TÙNG 6664851121llq0097 13/04/2010 Nam Kinh 6A3

18 ĐOÀN PHƯƠNG TUYỀN 6664851121llq0098 21/05/2010 Nữ Kinh 6A3

19 THI TUẤN TƯỞNG 6664851121llq0099 19/02/2010 Nam Kinh 6A3

20 PHAN NGUYỄN THẢO VY 6664851121llq0100 06/02/2010 Nữ Kinh 6A3

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 6B5



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức

1 LÊ VIẾT VỸ 6664851121llq0101 13/08/2010 Nam Kinh 6A3

2 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 6664851121llq0149 05/03/2010 Nữ Kinh 6A3

3 H KIM AYUN 6664851121llq0102 02/06/2010 Nữ Ê-đê 6A4

4 H' ZIM AYUN 6664851121llq0103 09/03/2010 Nữ Ê-đê 6A4

5 NGUYỄN MINH HẢI ÂU 6664851121llq0104 04/11/2010 Nam Kinh 6A4

6 NGUYỄN HOÀNG XUÂN BÁCH 6664851121llq0105 24/07/2010 Nam Kinh 6A4

7 H' LỆ NHƯ Ê BAN 6664851121llq0106 07/07/2010 Nữ Ê-đê 6A4

8 NGUYỄN DUY BẢO 6664851121llq0107 09/10/2010 Nam Kinh 6A4

9 NGUYỄN THỊ DIỆU CHÂU 6664851121llq0108 08/07/2010 Nữ Kinh 6A4

10 PHAN HOÀNG CHÂU 6664851121llq0109 01/03/2010 Nam Kinh 6A4

11 LÊ BẢO DUY 6664851121llq0110 17/03/2010 Nam Kinh 6A4

12 NGUYỄN HOÀN KHÁNH ĐOAN 6664851121llq0111 03/06/2010 Nam Kinh 6A4

13 VÕ ĐƯỜNG 6664851121llq0112 15/09/2010 Nam Kinh 6A4

14 Y  HÊ SƠNG ÊBAN 6664851121llq0113 05/05/2010 Nam Ê-đê 6A4

15 Y THẾ ÊBAN 6664851121llq0114 11/08/2010 Nam Ê-đê 6A4

16 Y JENNY KBUÔR 6664851121llq0115 23/03/2010 Nam Ê-đê 6A4

17 LÊ MINH KHANG 6664851121llq0116 01/11/2010 Nam Kinh 6A4

18 HOÀNG THỊ THÙY LINH 6664851121llq0117 03/09/2010 Nữ Kinh 6A4

19 TRẦN THĂNG LONG 6664851121llq0118 01/10/2010 Nam Kinh 6A4

20 ĐÀO THỊ KHÁNH LY 6664851121llq0119 19/01/2010 Nữ Kinh 6A4

21 TRẦN PHÚ TRỌNG 6664851121llq0162 19/11/2010 Nam Kinh 6A5

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 6B6



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 LÊ VIẾT VỸ 6664851121llq0101 13/08/2010 Nam Kinh 6A3

2 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 6664851121llq0149 05/03/2010 Nữ Kinh 6A3

3 H KIM AYUN 6664851121llq0102 02/06/2010 Nữ Ê-đê 6A4

4 H' ZIM AYUN 6664851121llq0103 09/03/2010 Nữ Ê-đê 6A4

5 NGUYỄN MINH HẢI ÂU 6664851121llq0104 04/11/2010 Nam Kinh 6A4

6 NGUYỄN HOÀNG XUÂN BÁCH 6664851121llq0105 24/07/2010 Nam Kinh 6A4

7 H' LỆ NHƯ Ê BAN 6664851121llq0106 07/07/2010 Nữ Ê-đê 6A4

8 NGUYỄN DUY BẢO 6664851121llq0107 09/10/2010 Nam Kinh 6A4

9 NGUYỄN THỊ DIỆU CHÂU 6664851121llq0108 08/07/2010 Nữ Kinh 6A4

10 PHAN HOÀNG CHÂU 6664851121llq0109 01/03/2010 Nam Kinh 6A4

11 LÊ BẢO DUY 6664851121llq0110 17/03/2010 Nam Kinh 6A4

12 NGUYỄN HOÀN KHÁNH ĐOAN 6664851121llq0111 03/06/2010 Nam Kinh 6A4

13 VÕ ĐƯỜNG 6664851121llq0112 15/09/2010 Nam Kinh 6A4

14 Y  HÊ SƠNG ÊBAN 6664851121llq0113 05/05/2010 Nam Ê-đê 6A4

15 Y THẾ ÊBAN 6664851121llq0114 11/08/2010 Nam Ê-đê 6A4

16 Y JENNY KBUÔR 6664851121llq0115 23/03/2010 Nam Ê-đê 6A4

17 LÊ MINH KHANG 6664851121llq0116 01/11/2010 Nam Kinh 6A4

18 HOÀNG THỊ THÙY LINH 6664851121llq0117 03/09/2010 Nữ Kinh 6A4

19 TRẦN THĂNG LONG 6664851121llq0118 01/10/2010 Nam Kinh 6A4

20 ĐÀO THỊ KHÁNH LY 6664851121llq0119 19/01/2010 Nữ Kinh 6A4

21 TRẦN PHÚ TRỌNG 6664851121llq0162 19/11/2010 Nam Kinh 6A5

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 6B6



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 TRẦN THỊ THẢO MY 6664851121llq0120 20/08/2010 Nữ Kinh 6A4

2 NGUYỄN  BẢO NAM 6664851121llq0121 09/05/2010 Nam Kinh 6A4

3 VŨ HOÀNG NAM 6664851121llq0122 24/03/2010 Nam Kinh 6A4

4 NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN 6664851121llq0123 10/05/2010 Nữ Kinh 6A4

5 HUỲNH THỊ BẢO NGỌC 6664851121llq0124 01/01/2010 Nữ Kinh 6A4

6 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGỌC 6664851121llq0125 27/12/2009 Nữ Kinh 6A4

7 PHẠM BẢO NGUYÊN 6664851121llq0126 09/03/2010 Nữ Kinh 6A4

8 H HUYNH NIÊ 6664851121llq0127 22/01/2010 Nữ Ê-đê 6A4

9 H TRÂM NIÊ 6664851121llq0128 14/08/2010 Nữ Ê-đê 6A4

10 HOÀNG HỮU BẢO TÀI 6664851121llq0129 01/11/2010 Nam Kinh 6A4

11 NGUYỄN TRIỆU THÀNH 6664851121llq0130 10/02/2010 Nam Kinh 6A4

12 LÊ HOÀNG THÔNG 6664851121llq0131 17/10/2010 Nam Kinh 6A4

13 NGUYỄN LÊ QUỲNH TRÂM 6664851121llq0132 11/05/2010 Nữ Kinh 6A4

14 PHẠM QUANG ANH TUẤN 6664851121llq0133 15/11/2009 Nam Kinh 6A4

15 H DƯ AYUN 6664851121llq0134 19/10/2010 Nữ Ê-đê 6A5

16 Y PHÂN AYUN 6664851121llq0135 24/02/2010 Nam Ê-đê 6A5

17 Y PHÊN AYUN 6664851121llq0136 09/04/2010 Nam Ê-đê 6A5

18 Y THAP AYUN 6664851121llq0137 15/05/2010 Nam Ê-đê 6A5

19 MAI TRẦN KHÁNH DUYÊN 6664851121llq0138 12/07/2010 Nữ Kinh 6A5

20 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 6664851121llq0139 28/10/2010 Nam Kinh 6A5

21 NGUYỄN THỊ LOAN TRINH 6664851121llq0161 08/07/2010 Nữ Kinh 6A5

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 6B7



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 NGUYỄN VĂN ĐẠT 6664851121llq0140 19/01/2010 Nam Kinh 6A5

2 Y DANH ÊBAN 6664851121llq0141 17/04/2010 Nam Ê-đê 6A5

3 Y HŨ ÊBAN 6664851121llq0142 16/04/2009 Nam Ê-đê 6A5

4 TRẦN TRƯỜNG GIANG 6664851121llq0143 28/07/2010 Nam Kinh 6A5

5 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 6664851121llq0144 14/10/2010 Nữ Kinh 6A5

6 NGUYỄN ĐOÀN NGỌC HOÀNG6664851121llq0145 08/08/2010 Nam Kinh 6A5

7 NGÔ GIA KHÁNH 6664851121llq0146 22/12/2010 Nam Kinh 6A5

8 PHẠM NGỌC LỊCH 6664851121llq0147 19/10/2010 Nam Kinh 6A5

9 NGUYỄN THỊ HÀ MY 6664851121llq0148 13/07/2010 Nữ Kinh 6A5

10 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHƯ6664851121llq0150 19/09/2010 Nữ Kinh 6A5

11 H ANH NIÊ 6664851121llq0151 30/09/2010 Nữ Ê-đê 6A5

12 Y WIN NIÊ 6664851121llq0152 04/07/2010 Nam Ê-đê 6A5

13 NGUYỄN TIẾN PHÁT 6664851121llq0153 23/06/2010 Nam Kinh 6A5

14 VŨ DUY PHÁT 6664851121llq0154 15/03/2010 Nam Kinh 6A5

15 NGUYỄN HOÀNG SÂM 6664851121llq0155 02/10/2009 Nam Kinh 6A5

16 NGUYỄN PHÚC TỊNH 6664851121llq0156 08/09/2010 Nam Kinh 6A5

17 TRẦN ĐỨC TÀI 6664851121llq0157 14/09/2010 Nam Kinh 6A5

18 CAO THỊ THANH THẢO 6664851121llq0158 27/01/2010 Nữ Kinh 6A5

19 PHẠM THỊ TIẾN 6664851121llq0159 16/09/2010 Nữ Kinh 6A5

20 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 6664851121llq0160 19/03/2010 Nữ Kinh 6A5

21 NGUYỄN MINH VƯƠNG 6664851121llq0163 06/05/2009 Nam Kinh 6A5

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 6B1



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức

1 LÊ TUẤN  ANH 6664851118llq0002 19/08/2007 Nam Kinh 9A1

2 NGUYỄN SỸ THẾ ANH 6664851118llq0001 18/07/2007 Nam Kinh 9A1

3 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 6664851118llq0003 02/01/2007 Nữ Kinh 9A1

4 PHAN ĐÌNH CHIẾN 6664851118llq0004 21/08/2007 Nam Kinh 9A1

5 TRƯƠNG THỊ KIỀU DIỄM 6664851118llq0006 15/02/2007 Nữ Kinh 9A1

6 ĐINH TRẦN DŨNG 6664851118llq0248 05/09/2007 Nam Kinh 9A1

7 NGUYỄN XUÂN DŨNG 6664851118llq0007 22/05/2007 Nam Kinh 9A1

8 NGUYỄN TUẤN  ĐẠT 6664851118llq0005 24/10/2007 Nam Kinh 9A1

9 NGUYỄN BÙI CÔNG HẬU 6664851118llq0009 15/11/2007 Nam Kinh 9A1

10 TRẦN MAI HƯƠNG 6664851118llq0010 22/02/2007 Nữ Kinh 9A1

11 NGUYỄN AN  KHANG 6664851118llq0011 16/08/2007 Nam Kinh 9A1

12 TRẦN QUỐC KHÁNH 6664851118llq0012 07/05/2007 Nam Kinh 9A1

13 PHAN TRẦN ANH KIỆT 6664851118llq0013 08/02/2007 Nam Kinh 9A1

14 MAI DIỆU LINH 6664851118llq0014 09/05/2007 Nữ Kinh 9A1

15 ĐÀO NGỌC BAN MAI 6664851118llq0016 17/10/2007 Nữ Kinh 9A1

16 NGUYỄN TRẦN QUỲNH MAI 6664851118llq0015 01/08/2007 Nữ Kinh 9A1

17 LÊ BÍCH NGÂN 6664851118llq0017 31/03/2007 Nữ Kinh 9A1

18 VŨ THỊ BÍCH NGỌC 6664851118llq0018 12/07/2007 Nữ Kinh 9A1

19 NGUYỄN VĂN KHÔI NGUYÊN 6664851118llq0019 09/07/2007 Nam Kinh 9A1

20 NGUYỄN DIỆU  NHI 6664851118llq0020 08/08/2007 Nữ Kinh 9A1

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B1



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 LÊ TUẤN  ANH 6664851118llq0002 19/08/2007 Nam Kinh 9A1

2 NGUYỄN SỸ THẾ ANH 6664851118llq0001 18/07/2007 Nam Kinh 9A1

3 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 6664851118llq0003 02/01/2007 Nữ Kinh 9A1

4 PHAN ĐÌNH CHIẾN 6664851118llq0004 21/08/2007 Nam Kinh 9A1

5 TRƯƠNG THỊ KIỀU DIỄM 6664851118llq0006 15/02/2007 Nữ Kinh 9A1

6 ĐINH TRẦN DŨNG 6664851118llq0248 05/09/2007 Nam Kinh 9A1

7 NGUYỄN XUÂN DŨNG 6664851118llq0007 22/05/2007 Nam Kinh 9A1

8 NGUYỄN TUẤN  ĐẠT 6664851118llq0005 24/10/2007 Nam Kinh 9A1

9 NGUYỄN BÙI CÔNG HẬU 6664851118llq0009 15/11/2007 Nam Kinh 9A1

10 TRẦN MAI HƯƠNG 6664851118llq0010 22/02/2007 Nữ Kinh 9A1

11 NGUYỄN AN  KHANG 6664851118llq0011 16/08/2007 Nam Kinh 9A1

12 TRẦN QUỐC KHÁNH 6664851118llq0012 07/05/2007 Nam Kinh 9A1

13 PHAN TRẦN ANH KIỆT 6664851118llq0013 08/02/2007 Nam Kinh 9A1

14 MAI DIỆU LINH 6664851118llq0014 09/05/2007 Nữ Kinh 9A1

15 ĐÀO NGỌC BAN MAI 6664851118llq0016 17/10/2007 Nữ Kinh 9A1

16 NGUYỄN TRẦN QUỲNH MAI 6664851118llq0015 01/08/2007 Nữ Kinh 9A1

17 LÊ BÍCH NGÂN 6664851118llq0017 31/03/2007 Nữ Kinh 9A1

18 VŨ THỊ BÍCH NGỌC 6664851118llq0018 12/07/2007 Nữ Kinh 9A1

19 NGUYỄN VĂN KHÔI NGUYÊN 6664851118llq0019 09/07/2007 Nam Kinh 9A1

20 NGUYỄN DIỆU  NHI 6664851118llq0020 08/08/2007 Nữ Kinh 9A1

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B1



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 NGUYỄN ĐỨC PHÁT 6664851118llq0021 02/11/2007 Nam Kinh 9A1

2 NIÊ NGUYỄN HẢI PHONG 6664851118llq0022 27/05/2007 Nam Ê-đê 9A1

3 PHẠM TRUNG PHÚC 6664851118llq0023 06/12/2007 Nam Kinh 9A1

4 MAI NGUYỄN ĐỨC  PHƯƠNG 6664851118llq0024 06/02/2007 Nam Tày 9A1

5 BÙI DUY  QUÂN 6664851118llq0025 08/07/2007 Nam Kinh 9A1

6 NGÔ QUỐC  SANG 6664851118llq0026 23/04/2007 Nam Kinh 9A1

7 ĐẶNG TÚ TÀI 6664851118llq0027 17/09/2007 Nam Kinh 9A1

8 GIẢN ĐÌNH THÁI 6664851118llq0028 23/07/2007 Nam Kinh 9A1

9 VŨ TIẾN THẮNG 6664851118llq0029 18/06/2007 Nam Kinh 9A1

10 LÊ VĂN DIỆU THI 6664851118llq0030 07/10/2007 Nữ Kinh 9A1

11 PHẠM VĂN THÔNG 6664851118llq0031 05/07/2007 Nam Kinh 9A1

12 TRỊNH MINH THƯ 6664851118llq0032 01/01/2007 Nữ Kinh 9A1

13 LÊ THỊ THÙY  TRANG 6664851118llq0034 10/09/2007 Nữ Kinh 9A1

14 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 6664851118llq0033 08/04/2007 Nữ Kinh 9A1

15 ĐẶNG QUỐC TUẤN 6664851118llq0253 20/03/2007 Nam Kinh 9A1

16 ĐINH VĂN ANH TUẤN 6664851118llq0036 20/07/2007 Nam Kinh 9A1

17 VÕ QUỐC  TÚ 6664851118llq0035 23/08/2007 Nam Kinh 9A1

18 LÊ HOÀNG  VY 6664851118llq0038 01/01/2007 Nữ Kinh 9A1

19 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 6664851118llq0039 10/09/2007 Nữ Kinh 9A1

20 NGUYỄN THÀNH NHẤT 6664851118llq0260 04/04/2007 Nam Kinh 9A1

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B2



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức

1 THÁI THỊ NGỌC ÁNH 6664851118llq0263 16/02/2007 Nữ Kinh 9A1

2 TRẦN THỊ QUỲNH ANH 6664851118llq0262 04/09/2007 Nữ Kinh 9A1

3 NGÔ THỤC ANH 6664851118llq0041 24/04/2007 Nữ Kinh 9A2

4 TRẦN THỊ HỒNG ÁNH 6664851118llq0042 10/04/2007 Nữ Kinh 9A2

5 TRẦN ĐÌNH BẢO 6664851118llq0043 11/03/2007 Nam Kinh 9A2

6 TRẦN VĂN CHÍNH 6664851118llq0255 25/05/2007 Nam Kinh 9A2

7 NGUYỄN HỮU DUY 6664851118llq0046 02/04/2007 Nam Kinh 9A2

8 TRẦN ĐĂNG DUY 6664851118llq0045 11/02/2007 Nam Kinh 9A2

9 DIỆP THỊ  HẰNG 6664851118llq0048 19/07/2007 Nữ Kinh 9A2

10 NGUYỄN PHƯƠNG  HIỀN 6664851118llq0049 02/08/2007 Nữ Kinh 9A2

11 TRẦN VĂN HIẾU 6664851118llq0050 09/08/2007 Nam Kinh 9A2

12 LÊ TÔ TRẦN GIA HƯNG 6664851118llq0051 30/08/2007 Nam Kinh 9A2

13 NGUYỄN PHƯƠNG  LAI 6664851118llq0052 22/04/2007 Nữ Kinh 9A2

14 VŨ THỊ PHƯƠNG LAM 6664851118llq0053 06/10/2007 Nữ Kinh 9A2

15 TRƯƠNG TRÍ LÂM 6664851118llq0054 06/07/2007 Nam Kinh 9A2

16 LÊ BÁ  LINH 6664851118llq0131 14/08/2007 Nam Kinh 9A2

17 NGUYỄN HOÀNG NGỌC LINH 6664851118llq0056 14/02/2007 Nữ Kinh 9A2

18 VŨ MAI  LINH 6664851118llq0055 10/06/2007 Nữ Kinh 9A2

19 BÙI VĂN LỘC 6664851118llq0057 01/01/2007 Nam Kinh 9A2

20 HOÀNG THỊ TRÚC  LY 6664851118llq0058 10/07/2007 Nữ Kinh 9A2

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B3



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 THÁI THỊ NGỌC ÁNH 6664851118llq0263 16/02/2007 Nữ Kinh 9A1

2 TRẦN THỊ QUỲNH ANH 6664851118llq0262 04/09/2007 Nữ Kinh 9A1

3 NGÔ THỤC ANH 6664851118llq0041 24/04/2007 Nữ Kinh 9A2

4 TRẦN THỊ HỒNG ÁNH 6664851118llq0042 10/04/2007 Nữ Kinh 9A2

5 TRẦN ĐÌNH BẢO 6664851118llq0043 11/03/2007 Nam Kinh 9A2

6 TRẦN VĂN CHÍNH 6664851118llq0255 25/05/2007 Nam Kinh 9A2

7 NGUYỄN HỮU DUY 6664851118llq0046 02/04/2007 Nam Kinh 9A2

8 TRẦN ĐĂNG DUY 6664851118llq0045 11/02/2007 Nam Kinh 9A2

9 DIỆP THỊ  HẰNG 6664851118llq0048 19/07/2007 Nữ Kinh 9A2

10 NGUYỄN PHƯƠNG  HIỀN 6664851118llq0049 02/08/2007 Nữ Kinh 9A2

11 TRẦN VĂN HIẾU 6664851118llq0050 09/08/2007 Nam Kinh 9A2

12 LÊ TÔ TRẦN GIA HƯNG 6664851118llq0051 30/08/2007 Nam Kinh 9A2

13 NGUYỄN PHƯƠNG  LAI 6664851118llq0052 22/04/2007 Nữ Kinh 9A2

14 VŨ THỊ PHƯƠNG LAM 6664851118llq0053 06/10/2007 Nữ Kinh 9A2

15 TRƯƠNG TRÍ LÂM 6664851118llq0054 06/07/2007 Nam Kinh 9A2

16 LÊ BÁ  LINH 6664851118llq0131 14/08/2007 Nam Kinh 9A2

17 NGUYỄN HOÀNG NGỌC LINH 6664851118llq0056 14/02/2007 Nữ Kinh 9A2

18 VŨ MAI  LINH 6664851118llq0055 10/06/2007 Nữ Kinh 9A2

19 BÙI VĂN LỘC 6664851118llq0057 01/01/2007 Nam Kinh 9A2

20 HOÀNG THỊ TRÚC  LY 6664851118llq0058 10/07/2007 Nữ Kinh 9A2

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B3



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức

1 ĐẶNG THỊ HÀ MY 6664851118llq0059 17/07/2007 Nữ Kinh 9A2

2 TRẦN PHƯƠNG NAM 6664851118llq0060 23/05/2007 Nam Kinh 9A2

3 BÙI LÊ KIM NGÂN 6664851118llq0061 15/09/2007 Nữ Kinh 9A2

4 HỒ ĐẶNG KIM  NGÂN 6664851118llq0062 26/11/2007 Nữ Kinh 9A2

5 ĐINH THỊ BẢO NGỌC 6664851118llq0063 07/12/2007 Nữ Kinh 9A2

6 HOÀNG THỊ THẢO NGUYÊN 6664851118llq0064 22/06/2007 Nữ Kinh 9A2

7 NGUYỄN ĐÌNH LÊ NGUYÊN 6664851118llq0065 18/10/2007 Nam Kinh 9A2

8 TÔ THỊ HIỀN NGUYỆT 6664851118llq0203 27/06/2007 Nữ Kinh 9A2

9 NGÔ THỊ  NHƯ 6664851118llq0066 05/05/2007 Nữ Kinh 9A2

10 NGUYỄN LÊ MINH PHƯƠNG 6664851118llq0067 16/11/2007 Nam Kinh 9A2

11 LÊ THỤC QUYÊN 6664851118llq0068 25/11/2007 Nữ Kinh 9A2

12 HỒ THỊ NHƯ QUỲNH 6664851118llq0069 08/12/2007 Nữ Kinh 9A2

13 LÊ DUY TẤN 6664851118llq0070 14/08/2007 Nam Kinh 9A2

14 LUÂN THANH THÁI 6664851118llq0071 17/01/2007 Nam Nùng 9A2

15 NGUYỄN ĐẶNG ANH THƯ 6664851118llq0072 27/02/2007 Nữ Kinh 9A2

16 NGUYỄN HUỲNH BẢO  TRÂM 6664851118llq0073 17/11/2007 Nữ Kinh 9A2

17 NGUYỄN HUY TUẤN 6664851118llq0075 10/02/2007 Nam Kinh 9A2

18 NGUYỄN THỊ ÁI  VÂN 6664851118llq0076 26/09/2007 Nữ Kinh 9A2

19 LÊ THỊ VI 6664851118llq0077 26/02/2007 Nữ Kinh 9A2

20 TRẦN  THẢO VY 6664851118llq0078 18/11/2007 Nữ Kinh 9A2

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B4



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 ĐẶNG THỊ HÀ MY 6664851118llq0059 17/07/2007 Nữ Kinh 9A2

2 TRẦN PHƯƠNG NAM 6664851118llq0060 23/05/2007 Nam Kinh 9A2

3 BÙI LÊ KIM NGÂN 6664851118llq0061 15/09/2007 Nữ Kinh 9A2

4 HỒ ĐẶNG KIM  NGÂN 6664851118llq0062 26/11/2007 Nữ Kinh 9A2

5 ĐINH THỊ BẢO NGỌC 6664851118llq0063 07/12/2007 Nữ Kinh 9A2

6 HOÀNG THỊ THẢO NGUYÊN 6664851118llq0064 22/06/2007 Nữ Kinh 9A2

7 NGUYỄN ĐÌNH LÊ NGUYÊN 6664851118llq0065 18/10/2007 Nam Kinh 9A2

8 TÔ THỊ HIỀN NGUYỆT 6664851118llq0203 27/06/2007 Nữ Kinh 9A2

9 NGÔ THỊ  NHƯ 6664851118llq0066 05/05/2007 Nữ Kinh 9A2

10 NGUYỄN LÊ MINH PHƯƠNG 6664851118llq0067 16/11/2007 Nam Kinh 9A2

11 LÊ THỤC QUYÊN 6664851118llq0068 25/11/2007 Nữ Kinh 9A2

12 HỒ THỊ NHƯ QUỲNH 6664851118llq0069 08/12/2007 Nữ Kinh 9A2

13 LÊ DUY TẤN 6664851118llq0070 14/08/2007 Nam Kinh 9A2

14 LUÂN THANH THÁI 6664851118llq0071 17/01/2007 Nam Nùng 9A2

15 NGUYỄN ĐẶNG ANH THƯ 6664851118llq0072 27/02/2007 Nữ Kinh 9A2

16 NGUYỄN HUỲNH BẢO  TRÂM 6664851118llq0073 17/11/2007 Nữ Kinh 9A2

17 NGUYỄN HUY TUẤN 6664851118llq0075 10/02/2007 Nam Kinh 9A2

18 NGUYỄN THỊ ÁI  VÂN 6664851118llq0076 26/09/2007 Nữ Kinh 9A2

19 LÊ THỊ VI 6664851118llq0077 26/02/2007 Nữ Kinh 9A2

20 TRẦN  THẢO VY 6664851118llq0078 18/11/2007 Nữ Kinh 9A2

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B4



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức

1 TRỊNH THỊ KIM XUÂN 6664851118llq0079 05/02/2007 Nữ Kinh 9A2

2 LÊ THỊ HẢI YẾN 6664851118llq0081 09/05/2007 Nữ Kinh 9A2

3 NGUYỄN HỒ NGỌC Ý 6664851118llq0080 15/11/2007 Nữ Kinh 9A2

4 NGUYỄN KIÊN CƯỜNG 6664851118llq0258 23/07/2007 Nam Kinh 9A2

5 VÕ ĐÀO YẾN NHI 6664851118llq0106 03/11/2007 Nữ Kinh 9A2

6 NGUYỄN CHÍ KIÊN 6664851118llq0259 16/07/2007 Nam Kinh 9A2

7 NGUYỄN VIẾT AN 6664851118llq0082 09/11/2007 Nam Kinh 9A3

8 LÊ THIÊM MINH ANH 6664851118llq0083 31/10/2007 Nam Kinh 9A3

9 TRẦN KHÁNH CHI 6664851118llq0256 02/01/2007 Nữ Kinh 9A3

10 TRẦN TRUNG  CHIẾN 6664851118llq0084 05/06/2007 Nam Kinh 9A3

11 HỒ LÊ HUY  CHƯƠNG 6664851118llq0085 11/10/2007 Nam Kinh 9A3

12 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 6664851118llq0087 18/12/2007 Nữ Kinh 9A3

13 NGUYỄN TRUNG HIẾU 6664851118llq0089 30/06/2007 Nam Kinh 9A3

14 NGUYỄN ĐĂNG HIỂN 6664851118llq0088 17/03/2007 Nam Kinh 9A3

15 LÊ VÕ THANH HOÀNG 6664851118llq0090 26/10/2007 Nam Kinh 9A3

16 PHẠM HUY HOÀNG 6664851118llq0091 24/02/2007 Nam Kinh 9A3

17 LÊ MAI QUỐC HUY 6664851118llq0093 19/12/2007 Nam Kinh 9A3

18 LÊ NGUYỄN NHẤT HUY 6664851118llq0094 01/09/2007 Nam Kinh 9A3

19 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 6664851118llq0092 27/01/2007 Nữ Kinh 9A3

20 H' MƯA HWING 6664851118llq0100 05/08/2007 Nữ Ê-đê 9A3

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B5



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 TRỊNH THỊ KIM XUÂN 6664851118llq0079 05/02/2007 Nữ Kinh 9A2

2 LÊ THỊ HẢI YẾN 6664851118llq0081 09/05/2007 Nữ Kinh 9A2

3 NGUYỄN HỒ NGỌC Ý 6664851118llq0080 15/11/2007 Nữ Kinh 9A2

4 NGUYỄN KIÊN CƯỜNG 6664851118llq0258 23/07/2007 Nam Kinh 9A2

5 VÕ ĐÀO YẾN NHI 6664851118llq0106 03/11/2007 Nữ Kinh 9A2

6 NGUYỄN CHÍ KIÊN 6664851118llq0259 16/07/2007 Nam Kinh 9A2

7 NGUYỄN VIẾT AN 6664851118llq0082 09/11/2007 Nam Kinh 9A3

8 LÊ THIÊM MINH ANH 6664851118llq0083 31/10/2007 Nam Kinh 9A3

9 TRẦN KHÁNH CHI 6664851118llq0256 02/01/2007 Nữ Kinh 9A3

10 TRẦN TRUNG  CHIẾN 6664851118llq0084 05/06/2007 Nam Kinh 9A3

11 HỒ LÊ HUY  CHƯƠNG 6664851118llq0085 11/10/2007 Nam Kinh 9A3

12 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 6664851118llq0087 18/12/2007 Nữ Kinh 9A3

13 NGUYỄN TRUNG HIẾU 6664851118llq0089 30/06/2007 Nam Kinh 9A3

14 NGUYỄN ĐĂNG HIỂN 6664851118llq0088 17/03/2007 Nam Kinh 9A3

15 LÊ VÕ THANH HOÀNG 6664851118llq0090 26/10/2007 Nam Kinh 9A3

16 PHẠM HUY HOÀNG 6664851118llq0091 24/02/2007 Nam Kinh 9A3

17 LÊ MAI QUỐC HUY 6664851118llq0093 19/12/2007 Nam Kinh 9A3

18 LÊ NGUYỄN NHẤT HUY 6664851118llq0094 01/09/2007 Nam Kinh 9A3

19 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 6664851118llq0092 27/01/2007 Nữ Kinh 9A3

20 H' MƯA HWING 6664851118llq0100 05/08/2007 Nữ Ê-đê 9A3

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B5



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 PHẠM ANH  KHOA 6664851118llq0095 21/11/2007 Nam Kinh 9A3

2 NGUYỄN NHẬT LINH 6664851118llq0096 06/04/2007 Nam Kinh 9A3

3 VÕ DUY  LONG 6664851118llq0097 08/01/2007 Nam Kinh 9A3

4 TRẦN LÊ UYÊN LY 6664851118llq0099 27/12/2007 Nữ Kinh 9A3

5 H' PHI ƠN MLÔ 6664851118llq0109 03/10/2007 Nữ Ê-đê 9A3

6 NGUYỄN VŨ HÀ MY 6664851118llq0101 12/08/2007 Nữ Kinh 9A3

7 ĐỖ BÍCH  NGỌC 6664851118llq0103 25/06/2007 Nữ Kinh 9A3

8 PHẠM BÍCH NGỌC 6664851118llq0247 06/02/2007 Nữ Kinh 9A3

9 ĐẶNG HÀM NGUYÊN 6664851118llq0104 14/12/2007 Nữ Kinh 9A3

10 HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ 6664851118llq0107 25/06/2007 Nữ Kinh 9A3

11 H'  VÊ LA NIÊ 6664851118llq0118 13/05/2007 Nữ Ê-đê 9A3

12 TRẦN CHÂU PHI 6664851118llq0108 19/04/2007 Nam Kinh 9A3

13 TRƯƠNG THỊ XUÂN QUỲNH 6664851118llq0110 07/06/2007 Nữ Kinh 9A3

14 LÊ THỊ KIM THANH 6664851118llq0111 26/10/2007 Nữ Kinh 9A3

15 PHẠM VĂN THÁI 6664850918llq0055 31/01/2007 Nam Kinh 9A3

16 NGUYỄN QUỐC THỊNH 6664851118llq0257 05/02/2007 Nam Kinh 9A3

17 NGUYỄN ĐÌNH  THUẬN 6664851118llq0113 03/11/2007 Nam Kinh 9A3

18 ĐINH NỮ MINH THƯ 6664851118llq0250 04/03/2007 Nữ Kinh 9A3

19 PHẠM THỊ HỒNG THƯỜNG 6664851118llq0114 22/09/2007 Nữ Kinh 9A3

20 HỒ MINH  TRỌNG 6664851118llq0115 31/10/2007 Nam Kinh 9A3

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B6



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức

1 TRẦN ANH TUẤN 6664851118llq0116 06/09/2007 Nam Kinh 9A3

2 NGUYỄN NGỌC CẨM TÚ 6664851118llq0251 10/03/2007 Nữ Kinh 9A3

3 HOÀNG THỊ PHƯƠNG  UYÊN 6664851118llq0117 10/10/2007 Nữ Kinh 9A3

4 NGUYỄN XUÂN TÙNG 6664851118llq0037 15/11/2007 Nam Kinh 9A3

5 LÊ PHƯƠNG ANH 6664851118llq0120 13/09/2007 Nữ Kinh 9A4

6 HỨA THỊ VIỆT CHÂU 6664851118llq0121 06/05/2007 Nữ Kinh 9A4

7 HOÀNG ANH DUY 6664851118llq0124 06/09/2007 Nam Kinh 9A4

8 ĐÀO QUỐC  ĐẠT 6664851118llq0123 01/02/2007 Nam Kinh 9A4

9 HỒ LÊ TIẾN ĐẠT 6664851118llq0122 01/01/2007 Nam Kinh 9A4

10 HOÀNG THỊ TRÀ GIANG 6664851118llq0125 08/10/2007 Nữ Kinh 9A4

11 LINH THỊ LÂM HÀ 6664851118llq0245 17/04/2007 Nữ Dao 9A4

12 PHẠM THỊ THU HÀ 6664851118llq0126 15/12/2007 Nữ Kinh 9A4

13 PHAN THANH HẰNG 6664851118llq0128 16/08/2007 Nữ Kinh 9A4

14 NGUYỄN ĐỖ NGỌC  HOÀ 6664851118llq0218 22/01/2007 Nam Kinh 9A4

15 NGÔ VĂN HỮU 6664851118llq0129 15/04/2007 Nam Kinh 9A4

16 NGUYỄN NGÔ THÙY  LINH 6664851118llq0130 17/08/2007 Nữ Kinh 9A4

17 ĐẶNG THỊ QUỲNH NGA 6664851118llq0133 21/08/2007 Nữ Kinh 9A4

18 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 6664851118llq0134 28/01/2007 Nữ Kinh 9A4

19 LÊ THỊ KIM NGÂN 6664851118llq0135 17/11/2007 Nữ Kinh 9A4

20 NGUYỄN PHẠM THẢO  NGUYÊN 6664851118llq0136 21/09/2007 Nữ Kinh 9A4

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B7



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 TRẦN ANH TUẤN 6664851118llq0116 06/09/2007 Nam Kinh 9A3

2 NGUYỄN NGỌC CẨM TÚ 6664851118llq0251 10/03/2007 Nữ Kinh 9A3

3 HOÀNG THỊ PHƯƠNG  UYÊN 6664851118llq0117 10/10/2007 Nữ Kinh 9A3

4 NGUYỄN XUÂN TÙNG 6664851118llq0037 15/11/2007 Nam Kinh 9A3

5 LÊ PHƯƠNG ANH 6664851118llq0120 13/09/2007 Nữ Kinh 9A4

6 HỨA THỊ VIỆT CHÂU 6664851118llq0121 06/05/2007 Nữ Kinh 9A4

7 HOÀNG ANH DUY 6664851118llq0124 06/09/2007 Nam Kinh 9A4

8 ĐÀO QUỐC  ĐẠT 6664851118llq0123 01/02/2007 Nam Kinh 9A4

9 HỒ LÊ TIẾN ĐẠT 6664851118llq0122 01/01/2007 Nam Kinh 9A4

10 HOÀNG THỊ TRÀ GIANG 6664851118llq0125 08/10/2007 Nữ Kinh 9A4

11 LINH THỊ LÂM HÀ 6664851118llq0245 17/04/2007 Nữ Dao 9A4

12 PHẠM THỊ THU HÀ 6664851118llq0126 15/12/2007 Nữ Kinh 9A4

13 PHAN THANH HẰNG 6664851118llq0128 16/08/2007 Nữ Kinh 9A4

14 NGUYỄN ĐỖ NGỌC  HOÀ 6664851118llq0218 22/01/2007 Nam Kinh 9A4

15 NGÔ VĂN HỮU 6664851118llq0129 15/04/2007 Nam Kinh 9A4

16 NGUYỄN NGÔ THÙY  LINH 6664851118llq0130 17/08/2007 Nữ Kinh 9A4

17 ĐẶNG THỊ QUỲNH NGA 6664851118llq0133 21/08/2007 Nữ Kinh 9A4

18 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 6664851118llq0134 28/01/2007 Nữ Kinh 9A4

19 LÊ THỊ KIM NGÂN 6664851118llq0135 17/11/2007 Nữ Kinh 9A4

20 NGUYỄN PHẠM THẢO  NGUYÊN 6664851118llq0136 21/09/2007 Nữ Kinh 9A4

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B7



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức

1 PHAN XUÂN  NGUYÊN 6664851118llq0137 04/05/2007 Nam Kinh 9A4

2 VĂN BÁ NHÂN 6664851118llq0127 04/09/2007 Nam Kinh 9A4

3 NGUYỄN THỊ TUYỂT NHUNG 6664851118llq0138 13/12/2007 Nữ Kinh 9A4

4 BÙI TRỌNG  PHÁT 6664851118llq0231 21/05/2007 Nam Kinh 9A4

5 LÊ PHẠM HOÀNG PHI 6664851118llq0139 13/09/2007 Nam Kinh 9A4

6 NGUYỄN VĂN  PHƯỚC 6664851118llq0140 20/08/2006 Nam Kinh 9A4

7 LƯƠNG NHẬT THÀNH 6664851118llq0143 02/07/2007 Nam Kinh 9A4

8 NGUYỄN SỸ TIẾN THÀNH 6664851118llq0141 05/09/2007 Nam Kinh 9A4

9 PHẠM BÁ THÀNH 6664851118llq0142 24/03/2007 Nam Kinh 9A4

10 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 6664851118llq0144 08/03/2007 Nữ Kinh 9A4

11 NGUYỄN THỊ THẢO 6664851118llq0145 20/04/2007 Nữ Kinh 9A4

12 VÕ VĂN ĐỨC THỊNH 6664851118llq0146 23/12/2007 Nam Kinh 9A4

13 TRƯƠNG THỊ MỸ TIÊN 6664851118llq0147 21/12/2007 Nữ Kinh 9A4

14 QUÁCH TĨNH 6664851118llq0148 10/07/2007 Nam Kinh 9A4

15 NGUYỄN ĐÌNH  TOÀN 6664851118llq0149 17/11/2007 Nam Kinh 9A4

16 NGUYỄN HÀ VI 6664851118llq0151 08/04/2007 Nữ Kinh 9A4

17 TRỊNH THANH  ĐỊNH 6664851118llq0044 08/07/2007 Nam Kinh 9A4

18 LÊ TẤN ĐẠT 6664851118llq0243 04/08/2007 Nam Kinh 9A4

19 Y TRUNG Ê BAN 6664851118llq0180 16/11/2007 Nam Ê-đê 9A5

20 LÊ THỊ THANH CHUNG 6664851118llq0153 02/07/2006 Nữ Kinh 9A5

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B8



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 PHAN XUÂN  NGUYÊN 6664851118llq0137 04/05/2007 Nam Kinh 9A4

2 VĂN BÁ NHÂN 6664851118llq0127 04/09/2007 Nam Kinh 9A4

3 NGUYỄN THỊ TUYỂT NHUNG 6664851118llq0138 13/12/2007 Nữ Kinh 9A4

4 BÙI TRỌNG  PHÁT 6664851118llq0231 21/05/2007 Nam Kinh 9A4

5 LÊ PHẠM HOÀNG PHI 6664851118llq0139 13/09/2007 Nam Kinh 9A4

6 NGUYỄN VĂN  PHƯỚC 6664851118llq0140 20/08/2006 Nam Kinh 9A4

7 LƯƠNG NHẬT THÀNH 6664851118llq0143 02/07/2007 Nam Kinh 9A4

8 NGUYỄN SỸ TIẾN THÀNH 6664851118llq0141 05/09/2007 Nam Kinh 9A4

9 PHẠM BÁ THÀNH 6664851118llq0142 24/03/2007 Nam Kinh 9A4

10 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 6664851118llq0144 08/03/2007 Nữ Kinh 9A4

11 NGUYỄN THỊ THẢO 6664851118llq0145 20/04/2007 Nữ Kinh 9A4

12 VÕ VĂN ĐỨC THỊNH 6664851118llq0146 23/12/2007 Nam Kinh 9A4

13 TRƯƠNG THỊ MỸ TIÊN 6664851118llq0147 21/12/2007 Nữ Kinh 9A4

14 QUÁCH TĨNH 6664851118llq0148 10/07/2007 Nam Kinh 9A4

15 NGUYỄN ĐÌNH  TOÀN 6664851118llq0149 17/11/2007 Nam Kinh 9A4

16 NGUYỄN HÀ VI 6664851118llq0151 08/04/2007 Nữ Kinh 9A4

17 TRỊNH THANH  ĐỊNH 6664851118llq0044 08/07/2007 Nam Kinh 9A4

18 LÊ TẤN ĐẠT 6664851118llq0243 04/08/2007 Nam Kinh 9A4

19 Y TRUNG Ê BAN 6664851118llq0180 16/11/2007 Nam Ê-đê 9A5

20 LÊ THỊ THANH CHUNG 6664851118llq0153 02/07/2006 Nữ Kinh 9A5

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B8



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 6664851118llq0155 11/01/2007 Nam Kinh 9A5

2 ĐỖ THANH  HẢI 6664851118llq0156 01/11/2007 Nam Kinh 9A5

3 PHAN THỊ TUYẾT HÂN 6664851118llq0157 17/05/2007 Nữ Kinh 9A5

4 NGUYỄN CÔNG  HẬU 6664851118llq0158 26/08/2007 Nam Kinh 9A5

5 TRỊNH ĐÌNH PHONG HẬU 6664851118llq0159 30/09/2007 Nam Kinh 9A5

6 ĐOÀN THỊ KIM HOA 6664851118llq0161 20/08/2007 Nữ Kinh 9A5

7 LÝ NGỌC HOÀNG 6664851118llq0162 28/05/2007 Nam Kinh 9A5

8 TRƯƠNG GIA KHÁNH 6664851118llq0163 02/09/2007 Nữ Kinh 9A5

9 NGUYỄN THÀNH  LONG 6664851118llq0165 08/08/2007 Nam Kinh 9A5

10 ĐOÀN XUÂN LỢI 6664851118llq0164 12/08/2007 Nam Kinh 9A5

11 VÕ THỊ BẢO MINH 6664851118llq0166 22/12/2007 Nữ Kinh 9A5

12 MAI THỊ BẢO NGÂN 6664851118llq0168 24/01/2007 Nữ Kinh 9A5

13 LÊ VĂN  NHÀN 6664851118llq0171 16/10/2007 Nam Kinh 9A5

14 NGUYỄN THẾ NHẬT 6664851118llq0172 29/12/2006 Nam Kinh 9A5

15 H NE NIÊ 6664851118llq0167 18/06/2007 Nữ Ê-đê 9A5

16 H' NGUYÊN NIÊ 6664851118llq0170 18/09/2007 Nữ Ê-đê 9A5

17 NGUYỄN VĂN  PHÁP 6664851118llq0173 09/01/2007 Nam Kinh 9A5

18 NGUYỄN  PHONG 6664851118llq0174 12/03/2007 Nam Kinh 9A5

19 TRẦN NGỌC HOÀNG PHÚC 6664851118llq0175 10/10/2007 Nam Kinh 9A5

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B9



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 PHẠM QUANG  THÔNG 6664851118llq0177 05/06/2007 Nam Kinh 9A5

2 BÙI TRỌNG  TIẾN 6664851118llq0178 23/02/2007 Nam Kinh 9A5

3 HUỲNH VĂN TRUNG 6664851118llq0179 04/12/2006 Nam Kinh 9A5

4 HOÀNG ANH TUẤN 6664851118llq0181 21/09/2007 Nam Kinh 9A5

5 NGUYỄN TRẦN THẢO UYÊN 6664851118llq0182 23/08/2007 Nữ Kinh 9A5

6 LÊ VĂN  AN 6664851118llq0183 06/07/2007 Nam Kinh 9A6

7 H NINA Ê BAN 6664851118llq0196 04/01/2007 Nữ Ê-đê 9A6

8 DƯƠNG QUỐC  BẢO 6664851118llq0185 12/02/2007 Nam Kinh 9A6

9 HUỲNH THỊ MỸ CHÂU 6664851118llq0186 15/10/2007 Nữ Kinh 9A6

10 NGUYỄN TĂNG DUY 6664851118llq0188 26/10/2007 Nam Kinh 9A6

11 NGUYỄN ANH DŨNG 6664851118llq0187 21/03/2007 Nam Kinh 9A6

12 PHẠM NGỌC GIA HÂN 6664851118llq0189 12/08/2007 Nữ Kinh 9A6

13 NGUYỄN ĐÌNH LÂN 6664851118llq0191 12/06/2007 Nam Kinh 9A6

14 DƯƠNG QUANG MINH 6664851118llq0193 04/09/2007 Nam Kinh 9A6

15 NGUYỄN ĐẶNG DIỄM  MY 6664851118llq0195 26/07/2007 Nữ Kinh 9A6

16 BÙI TRẦN THỦY NGÂN 6664851118llq0199 30/04/2007 Nữ Kinh 9A6

17 NGUYỄN BẢO NGÂN 6664851118llq0200 24/05/2007 Nữ Kinh 9A6

18 VŨ THỊ KIM NGÂN 6664851118llq0198 21/08/2007 Nữ Kinh 9A6

19 TRẦN TRỌNG NGHĨA 6664851118llq0201 15/02/2007 Nam Kinh 9A6

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B10



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức

1 VÕ MINH PHÚC 6664851118llq0205 27/11/2007 Nam Kinh 9A6

2 PHẠM PHỤC 6664851118llq0206 15/02/2007 Nam Kinh 9A6

3 NGUYỄN HOÀNG THANH PHƯỢNG 6664851118llq0207 09/08/2006 Nữ Kinh 9A6

4 PHAN NGUYỄN MỘNG  QUỲNH 6664851118llq0208 04/12/2007 Nữ Kinh 9A6

5 ĐINH TIẾN  THÀNH 6664851118llq0209 18/05/2007 Nam Kinh 9A6

6 NGUYỄN THANH  THẢO 6664851118llq0210 22/11/2007 Nữ Kinh 9A6

7 LÊ ĐỨC TIẾN 6664851118llq0211 15/01/2007 Nam Kinh 9A6

8 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 6664851118llq0212 14/07/2007 Nam Kinh 9A6

9 H' MƠT A YUN 6664851118llq0194 02/04/2007 Nữ Ê-đê 9A6

10 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 6664851118llq0213 04/12/2007 Nữ Kinh 9A6

11 H YOANG AYUN 6664851118llq0242 17/07/2007 Nữ Ê-đê 9A7

12 NGUYỄN ĐĂNG CHINH 6664851118llq0214 02/09/2007 Nam Kinh 9A7

13 PHẠM HỒ MỸ  DUNG 6664851118llq0216 02/07/2007 Nữ Kinh 9A7

14 NGUYỄN TẤN ĐẠT 6664851118llq0215 25/10/2007 Nam Kinh 9A7

15 BÙI THỊ THU  HUYỀN 6664851118llq0220 04/03/2007 Nữ Kinh 9A7

16 TRẦN NGÔ KHÁNH  HUYỀN 6664851118llq0221 15/08/2007 Nữ Kinh 9A7

17 HOÀNG PHI  HÙNG 6664851118llq0219 30/12/2007 Nam Kinh 9A7

18 VÕ THUÝ KIỀU 6664851118llq0252 23/03/2007 Nữ Kinh 9A7

19 NGUYỄN VĂN LÂM 6664851118llq0222 29/09/2007 Nam Kinh 9A7

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B11



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 VÕ MINH PHÚC 6664851118llq0205 27/11/2007 Nam Kinh 9A6

2 PHẠM PHỤC 6664851118llq0206 15/02/2007 Nam Kinh 9A6

3 NGUYỄN HOÀNG THANH PHƯỢNG 6664851118llq0207 09/08/2006 Nữ Kinh 9A6

4 PHAN NGUYỄN MỘNG  QUỲNH 6664851118llq0208 04/12/2007 Nữ Kinh 9A6

5 ĐINH TIẾN  THÀNH 6664851118llq0209 18/05/2007 Nam Kinh 9A6

6 NGUYỄN THANH  THẢO 6664851118llq0210 22/11/2007 Nữ Kinh 9A6

7 LÊ ĐỨC TIẾN 6664851118llq0211 15/01/2007 Nam Kinh 9A6

8 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 6664851118llq0212 14/07/2007 Nam Kinh 9A6

9 H' MƠT A YUN 6664851118llq0194 02/04/2007 Nữ Ê-đê 9A6

10 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 6664851118llq0213 04/12/2007 Nữ Kinh 9A6

11 H YOANG AYUN 6664851118llq0242 17/07/2007 Nữ Ê-đê 9A7

12 NGUYỄN ĐĂNG CHINH 6664851118llq0214 02/09/2007 Nam Kinh 9A7

13 PHẠM HỒ MỸ  DUNG 6664851118llq0216 02/07/2007 Nữ Kinh 9A7

14 NGUYỄN TẤN ĐẠT 6664851118llq0215 25/10/2007 Nam Kinh 9A7

15 BÙI THỊ THU  HUYỀN 6664851118llq0220 04/03/2007 Nữ Kinh 9A7

16 TRẦN NGÔ KHÁNH  HUYỀN 6664851118llq0221 15/08/2007 Nữ Kinh 9A7

17 HOÀNG PHI  HÙNG 6664851118llq0219 30/12/2007 Nam Kinh 9A7

18 VÕ THUÝ KIỀU 6664851118llq0252 23/03/2007 Nữ Kinh 9A7

19 NGUYỄN VĂN LÂM 6664851118llq0222 29/09/2007 Nam Kinh 9A7

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B11



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức

1 LÊ VĂN  LỘC 6664851118llq0224 16/07/2005 Nam Kinh 9A7

2 ĐỖ TRẦN THỊ THANH NGÂN 6664851118llq0226 25/04/2007 Nữ Kinh 9A7

3 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 6664851118llq0225 27/10/2007 Nữ Kinh 9A7

4 PHAN THỊ THẢO NGUYÊN 6664851118llq0227 18/08/2007 Nữ Kinh 9A7

5 TRẦN THỊ YẾN NHI 6664851118llq0228 27/12/2007 Nữ Kinh 9A7

6 LÊ VĂN  NHỰT 6664851118llq0229 06/10/2006 Nam Kinh 9A7

7 H ĐIÊL NIÊ 6664851118llq0230 18/09/2007 Nữ Ê-đê 9A7

8 H QUYNH NIÊ 6664851118llq0235 01/03/2007 Nữ Ê-đê 9A7

9 NGUYỄN VŨ PHONG 6664851118llq0232 13/05/2007 Nam Kinh 9A7

10 LƯU KIM  QUÝ 6664851118llq0234 16/10/2007 Nam Kinh 9A7

11 LÊ THỊ  TRANG 6664851118llq0236 02/11/2007 Nữ Kinh 9A7

12 NGUYỄN ĐOÀN NGỌC TRANG 6664851118llq0237 15/09/2007 Nữ Kinh 9A7

13 LÊ NGỌC  TRIỀU 6664851118llq0238 04/08/2007 Nam Kinh 9A7

14 NGUYỄN THỊ  TRINH 6664851118llq0239 23/09/2007 Nữ Kinh 9A7

15 LÊ VĂN TUẤN 6664851118llq0240 08/06/2006 Nam Kinh 9A7

16 LÊ BẢO GIA LẠC 6664851118llq0261 18/09/2007 Nữ Kinh 9A7

17 NGÔ THỊ THU  LOAN 6664851118llq0223 14/01/2007 Nữ Kinh 9A7

18 HOÀNG ĐÌNH PHO 6664851118llq0204 31/07/2007 Nam Kinh 9A6

19 VŨ ĐÌNH NHẬT TÂN 6664851118llq0176 20/10/2007 Nam Kinh 9A5

20

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B12



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 LÊ VĂN  LỘC 6664851118llq0224 16/07/2005 Nam Kinh 9A7

2 ĐỖ TRẦN THỊ THANH NGÂN 6664851118llq0226 25/04/2007 Nữ Kinh 9A7

3 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 6664851118llq0225 27/10/2007 Nữ Kinh 9A7

4 PHAN THỊ THẢO NGUYÊN 6664851118llq0227 18/08/2007 Nữ Kinh 9A7

5 TRẦN THỊ YẾN NHI 6664851118llq0228 27/12/2007 Nữ Kinh 9A7

6 LÊ VĂN  NHỰT 6664851118llq0229 06/10/2006 Nam Kinh 9A7

7 H ĐIÊL NIÊ 6664851118llq0230 18/09/2007 Nữ Ê-đê 9A7

8 H QUYNH NIÊ 6664851118llq0235 01/03/2007 Nữ Ê-đê 9A7

9 NGUYỄN VŨ PHONG 6664851118llq0232 13/05/2007 Nam Kinh 9A7

10 LƯU KIM  QUÝ 6664851118llq0234 16/10/2007 Nam Kinh 9A7

11 LÊ THỊ  TRANG 6664851118llq0236 02/11/2007 Nữ Kinh 9A7

12 NGUYỄN ĐOÀN NGỌC TRANG 6664851118llq0237 15/09/2007 Nữ Kinh 9A7

13 LÊ NGỌC  TRIỀU 6664851118llq0238 04/08/2007 Nam Kinh 9A7

14 NGUYỄN THỊ  TRINH 6664851118llq0239 23/09/2007 Nữ Kinh 9A7

15 LÊ VĂN TUẤN 6664851118llq0240 08/06/2006 Nam Kinh 9A7

16 LÊ BẢO GIA LẠC 6664851118llq0261 18/09/2007 Nữ Kinh 9A7

17 NGÔ THỊ THU  LOAN 6664851118llq0223 14/01/2007 Nữ Kinh 9A7

18 HOÀNG ĐÌNH PHO 6664851118llq0204 31/07/2007 Nam Kinh 9A6

19 VŨ ĐÌNH NHẬT TÂN 6664851118llq0176 20/10/2007 Nam Kinh 9A5

20

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 9B12



STT Họ và tên Ngày sinh
Lớp học chính 

thức
Ghi chú

1 Nông Thị Huế 55 Nguyễn Văn linh - TTqp 8a1

2 Y Tem Êban 69 Y Ngông - Ttqp 8a1

3 Y Phiên niê Xã cưmgar 8a1

4 Phạm Ngọc trưởng 39 Huỳnh Thúc kháng - Ttqp 8a1

5 Phạm Thị Tình 101 Quang Trung 8a4

6 H'Đoa Buôn Cana 8a4

7 Trần Thảo Nguyên Thị trấn Quảng Phú 8a4

8 Nguyễn Văn Huynh Trần Hưng Đạo 8a4

9 Y Win Niê 52, buôn KaNa A, Cưmgar 6A5

10 H Anh Niê 75, buôn Húc A, cưmgar 6A5

11 Nguyễn Hoàng Sâm 09, Nguyễn Công Trứ, Quảng Phú 6A5

12 Nguyễn Thị Bảo Trâm 96, Nguyễn Du, tdp2, Quảng phú 6A5

13 H Diệp Ađrơng 104, Buôn Kana A, Cưmgar 8a2

14 Y Phiêu Ađrơng 113, Buôn Kana A, Cưmgar 8a2

15 H Dinh Êban 75, Buôn Kana A, Cưmgar 8a2

16 H Giáo Êban Buôn Kana A, Cưmgar 8a2

17 Y Pôn Niê Buôn Kana B, Cưmgar 8a2

18 H Lợi Êban Buôn Kana A, Cưmgar 8a2

19 Trương Ngọc Mai 26, Trần Quang Khải, TDP1, Quảng Phú 8a2

20 Nguyễn Ánh Vi 25, Lê Thị Hồng Gấm, TDP5, Quảng Phú 8a2

21 Y Blo A đrơng 92- buôn Kna A, xã Cư mgar 8a3

22 H Hanh Êban 14- Y Ngông, xã Cưmgar 8a3

23 Trần thị Bảo Nghi 61- Ngô Gia Tự-TDP7-TT Quảng Phú 8a3

24

Quảng Phú, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Thành Vinh

PHÒNG GDĐT HUYỆN CƯ MGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TẠM GIÃN CÁCH THEO CT 15 TTCP

Lớp: 8B


